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I Bàil I ĐẶC ĐIỂM CỦA CO THỂ SỐNG 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân biệt vật sống và vật không sống. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. 

3. Thái độ 

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yeu thích môn học. 


II. Đồ DÙNG DẠY HỌC 



III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở đáu: nhưSGK. 

NHẬN DẠNG VẬT SốNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG 

♦ Mục tiêu: Biết nhận dạng vật sống và vật không sống qua biểu 




ảng SGK trang 6. 



. GVchohọcs 



Ị~Ba7^2 I 


V. KIỂM TRA ĐẢNH GIÁ 

i lùi câu hỏi 1 và 2 (SGK tr.6). 

V. DẶN DÒ 


NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 






II. ĐÔ DÙNG DẠY HỌC 


GV: Tranh to về quang cảnh tự nhiên có 1 số động vật và thục vật khác 
nhau. Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính (hình 2.1 SGK). 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: Như SGK hay dùng tranh ảnh về nhiều loài sinh vật để vào bài. 

Hoạt dộng 1 

SINH VẬT TRONG TựNHIẺN 
a. Sự đa dạng của thế giới sinh vật 

♦ Mục tiêu: Giới sinh vật da dạng, sống ở nhiều nơi và có liên quan đến 



- HS: Hoàn thành bảng thống kẽ 
trang 7 SGK (ghi tiếp 1 sổ' cây, con 
khác). 

- Nhân xét theo cột dọc, bổ sung có 
hoàn chỉnh phần nhận xét. 


- Trao đổi trong nhóm để rút ra kết 
luận: Sinh vật đa dạng. 


- Học sinh xếp loại riêng những ví dụ 
thuộc động vật hay thực vật. 


HS nghiên cứu đôc lập nội dung 







DẶN DÒ 


ãTỊ đặc điểm chung của thực vật 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

jến thức 



hái độ 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

HS: Sưu tầm tranh ảnh các loài thực vật sống trên Trái Đất. ôn lại kiến 
thức về quang hợp trong sách "Tự nhiên xã hổi" ở tiểu học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động Ị 

SỰPHONG PHÚ ĐA DẠNG CỦA THỤC VẬT 

ien hành 

'oạt động: của cá nhân 

rV yêu cầu học sinh quan sát - HS quan sát hình 3.1 -> 3.4 (SGK 
anh. ị tr. 10) và các tranh ảnh mang theo. 



Ị-HS lên viết trên bảng của GV 


- GV kẻ bảng này lẻn bàng. 

- GV chữa nhanh vì nội dung đơn 

giản. I - Nhạn xét: Động vật có di chuyển 

- GV dưa ra một stì hiện tượng yêu còn thực vật không di chuyển và có 

+ Con gà, mèo. chạy. đi. 

+ Cây trổng vào chậu đặt ở cửa 
sổ 1 thời gian ngọn cong về 
chỗ sáng. 

-* Từ đó rút ra dạc điổm chung - Từ bảng và các hiện tượng trên rút 
của thực vật. ra những đăc điểm chung của thực 



Kết luận chung: Họe sinh dọc to 
Ị phần kết luận đóng khung cuối bài. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 


• Dùng câu hỏi 1.2 cuối bài. 

• Câu hỏi 3 GV gợi ý: phải trồng thêm cây cối vì: dân số tăng, tình trạng 
khai thác bừa bãi hoặc dùng bài tập nhỏ như trong sách hướng dẫn. 


V. DẶN DÒ 

• Chuẩn bị: Tranh cây hoa hổng, hoa cải. 

• Theo nhóm - mẫu: Cây dương xỉ, cây cỏ. 





[ããiTỊ có PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐẼU CÓ HOA 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiểm thức: 

• Phân biệt cây 1 năm và cây lâu năm. 

2. Kỹ nang 

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bào vệ chăm sóc thực vạt, 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: tranh vẽ phóng to, hình 4.1, 4.2 SGK. 

Mẫu cây cà chua, đậu có cả hoa quả, hạt. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

THỤC VẬT CÓ HOA VÀ THỤC VẬT KHÔNG CÓ HOA 

♦ Mục tiêu: 

• Phân biệt cây xanh có hoa và cây xanh không cố hoa. 

♦ Tiến hành 

♦ Hoại động (cá nhân): Tìm hiểu I - HS quan sát hình 4.1 (SGK tr.13) 



















/. KIỂM ĨK 


• Nhân xét cho điểm nhóm nào 1 


• Đọc mục "Em có biết". 

• Học bài. 

• Chuẩn bị mỗi nhóm mang 1 củ 
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I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


2. Kỹ năng 

• Có kỹ nang sử dụng kính hiển V 
. Tập vẽ hình đã quan sát được tr< 


+ Làm được tiêu bản tế bào cà chua hoặc 
+ Các nhóm không nói to, không dược đi 




GV đánh giá chung buổi thực hành (về f thức, kết quả). 

Cho điểm các nhóm làm tốt, nhác nhà nhóm nào chưa tích cực. 
Phẩn cuối: - Lau kính xếp lại vào hộp. 

- Vệ sinh lớp học. 

V. DẶN DÒ 

Trà lời cảu hồi 1,2 (SGKtr.27) 

Sưu tỉm tranh inh vê hình dạng các tí bào thục vật. 


Ị Bài 7 I CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 

I. MỤC TIỄU BÀI HỌC 


HS xác định được: 

• Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. 

• Những thành phần cấu tạo chủ yếu của tê bào. 

• Khái niêm về mô. 

2. Kỹ nàng 

• Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ. 

• Nhặn biết kiến thức. 





: Vách tế bào,] 





KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 


• HS trả lời câu hỏi 1,2,3 cuối bài. 

• HS giải ổ chữ nhanh, đúng, GV cho điểm. 

V. DẶN DÒ 

• Đọc mục "Em có biết". 

• Ôn lại khái niệm trao đổi chất ở cây xanh (lớp dưới). 


Bài 8 I Sự LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

. HS trả lời được câu hỏi: Tế bào lớn lèn như thê' nào? Tế bào phán chia 
như thế nào? 

• HS hiểu được ý nghĩa của sụ lớn lên và phân chia tế bào ở thực vật chỉ 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ tìm tòi kiến thức. 

3. Thái độ 

Yêu thích môn học. 










Hài tập I: Các lê' bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô 

b. í ] Mô nâng đỡ. 

c. □ Mô phán sinh. 

Đáp án: c. 

Bài tập 2; Trong các tế bào sau đây lê' bào nào có khả năng phân chia, 
b. Ũ Tế bào trưởng thành; 

• GV cho điểm HS nào đó câu trả lời đúng và nhanh. 

Hay GV cho HS chọn từ điển vào chỏ chấm trong câu sau (Các từ: 2 
nhân, phân chia, ngăn đôi, 2) "Quá trình phân bào; Đầu tiên hình 

thành.Sau đó chất tế bào.. vách tế bào hình thành.tế 

bào cũ thành.tế bào con". 

V. DẶN DÒ 

HS chuẩn bị một sổ cây có rễ rửa sạch như: Cây rau cải, cây cam, cây nhãn, 
cây rau dén, cây hành, cây cò. 
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I Bài 10 Ị CẤU TẠO MIÊN HÚT CỦA RE 

I. MỤC riÊU BẢI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu được cấu tạo và chức năng các bộ phận miền hút của rề 

• Bằng quan sát nhận xét thấy dược đặc điểm cấu tạo của các bộ phận 
phù hợp với chức năng của chúng. 




+ Lát cắt ngang qua miền hút và tế 
bào lông hút. 

+ Miền hút gồm 2 phin vò và trụ - HS theo đòi tranh trên bảng ghi 
giữa (ch! giói hạn các phán trên nhó được 2 phân vó và trụ giữa. 



phân của phán vỏ và trụ giữa. 


- GV kiểm tra bằng cách gọi HS nhắc - 1 -> 2 học sinh nhác lại cấu tạo 

lại. cùa phần vỏ và trụ giữa học sình 

- GV ghi so đđ lên bảng -> cho học khác nhận xét. bổ sung, 
sinh điển tiếp các bộ phận. 

Các bó phân của miền hút: - HS len bàng điên nô't vào sơ đó 


của giáo viên học sinh khác 



GV: yêu cáu học sinh quan sát lại - 1 Hs dọc lạt nại dung trên để cả 
hình 10.2 trên bàng trao đổi trả lời tóp cùng nghe. 


+ VI sao mỗi lông hút là 1 tế bào? - HS chú ý cấu tạo cùa lòng hứt cố 
- GV nhận xét và cho điềm HS trá lời ™ch tế bào, màng tế bào... để trả 
đúng lòi lông hút là tế bào. 

Két luận: Miễn hút cùa rẽ gổm 2 
phần: vỏ và trụ giữa. 








IV. KIỂM TRA ĐÁNH SIÁ 

HS trả lời câu hỏi 2, 3 SGK 33, hoặc chọn câu trả lời đúng như sách 
hướng dẫn. 


V. DẶN DÒ 



ĩ~Bài íỉ I Sự HÚT NƯỎC 

VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỀ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

. HS biết quan sát nghiên cứu kết quà thi nghiệm để tự xác định đuợc 
vai trò của nưởc và 1 số loại muối khoáng chính dổi vón cây. 

• Xác định được con dường rỉ cây hút nước và muổi khoáng hòa tan. 

• Hiểu được nhu cắu nước và muSi khoáng của cảy phụ thuộc vào những 
điêu kiện nào? 

• Tập thiết kế thí nghiệm đcm giản nhằm chứng minh cho mục dich 
nghiên cứu của SGK đẻ ra. 

2. Kỹ nâng 

» Thao tác. bước tiến hành TN. 

• Biết vận dụng kiến thức dã học để bước dáu giải thích một số hiện 
tượng trong thiên nhiên. 

3. Thái độ 



lislliỗII 


II. CÁC THIẾT Bị, TÀI LIỆU CẨN THIỂT 

• GV: Tranh hình 11.1.11.2 SGK 

• HS: Kết quả của các mẫu thí nghiệm ở nhà. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

4 Mở bàì: Như SGK. 


TÌM HIẾU NHU CẦU NUỠC CỦA CÂY 


ỌC sinh nghiên cứu SGK. 


ận theo 2 Câu hòi mục 


i HS đã trình bày kết quả -> 
3ng báo kết quả đúng để cả 
he và bố sung kết quả của 


+ Thí nghiệm 2 
- GV: cho các nhóm báo cá. 
thí nghiệm cân rau quả ở n 


(HS hoạt động nhóm) 

Tùng cá nhan trong nhóm đọc thí 
nghiệm SGK chu ý tói: Điều 
kiện thí nghiệm, tiến hành thí 
nghiệm. 

Thảo luận nhóm thống nhất ý 
kiến ghi lại nội đung cần đạt 
đuợc: Đo là cây cần nướí như 
thế nào và dự đoán cây chậu B sẽ 


bày kết quả nhóm khác 1 








I trả lời đúng. 


Kết luận: Rẻ cay chỉ thấp thụ 
muối khoáng hoà tan trong đất, 
cây cần 3 loại muổi khoáng 


Kết luận chung: HS đọc kết luận 
I SGK 36. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Học sinh trả lời 3 câu hỏi SGK. 

V. DẶN DÒ 

Đọc mục "Em có biết, xem lại bài "Cấu tạo miền hút của rễ". 


I Bài 11 I SỤ HÚT NƯỐC 

VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (Tiếp theo) 

♦ Mở bài: GV cho HS nhắc lại phần kết luận cuối bài của tiết 1 rổi vào bài 
mới. 

II. Sự HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOẢNG CỦA RẼ 


TÌM HIỂU CON ĐUỒNG RỄ CAY HƯT NUƠC VÀ MUỐI KHOÁNG 

♦ Mục tiêu: Thấy được rẻ cây hút nước và muối khoáng nhò lông hút. 

♦ Tiến hành: 

- GV cho HS nghiên cứu SGK-> làm I - HS quan sát kỹ hình 11.2 chú ý 
bài tập mục V SGK tr.37. đường đi của mũi tên màu vàng 




- ov có thổ gọi đối tượng HS trung Ị Kết luận: Rẻ cây hút nước và 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU NHŨNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ẢNH HUỞNG 
TỚI Sự HÚT NUỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA CÂY 

♦ Mục tiêu: Biết được các điều kiện như: Đất, khí hậu, thời tiết ảnh hưởng 
đến sự hút muối khoáng. 

♦ Tiến hành: 

- GV thông báo những điéu kiên ảnh I 





a- Các loại đất trổng khác nhau. I 
- Yêu cẩu HS nghiên cứu SGK-> trả 



thế nào? Ví dụ cụ thể? 



- Em hãy cho biết dịa phương em 
(HàNội, Thanh Hoá...) có đất trổng 
thuộc loại nào? 

b-Thời tiết khi hậu 

- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu 
SGK. Trả lời câu hỏi thời tiết, khí 
hậu ảnh hương như thế nào đến sự 
hút nưóc và muối khoáng của cây? 

- GV gợi ý: Khi nhiệt độ xuống dưới 
0°c nước dóng bâng, muối khoáng 
không hoà tan, rễ cây không hút 

- Để củng cố phẩn này GV cho HS 


- HS đọc thông tin 0 SGK tr.38, 
trao đổi nhanh trong nhốm về 
ảnh của bãng giá, khi ngập úng 
lâu ngày sự hút nưổc và muối 
khoáng bị ngừng hay mất. 


này. 

Kết luận: Đất trổng, thời tiết, khí 
hậu ảnh hưởng tới sự hút nước và 
muối khoáng của cây. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận 
SGK. 




cây mắm, cây đước (có nhiều rễ trên mặt đất). 


I Bài 12} BIẾN DẠNG CỦA RỄ 

ỉ. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

. HS phân biệt 4 loại rễ biín dạng: rê cù, rỉ móc, rỉ thử, giác mút. Hiểu 






2. Sau khi HS đã đánh dấu xong bài của mình -> cho các em đổi bài 
cho bạn bên cạnh rồi GV thông báo kết quả đúng -» mỗi em sẽ 
kiém tra hô bài của bạn GV hỏi ai đúng giơ tay -* GV biết duợc 
kết quả -> cho điểm 1 số em. 

V. DẶN DÒ 

• Làm bài tập cuô'i bài. 

• HS sưu tầm cho bài sau lấy một số loại cành của cây: Râm bụt. hoa 
hổng, rau đay, ngọn bí đỏ. 



Chương III 

THÂN 


nBàiTTỊ CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 

I. MỤC TIỀU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân hiệt được 2 loại chổi nách, chổi lá và chồi hoa. 

• Nhận biết, phân biệt được các loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò 

2. Kỹ nàng 

Rèn kỹ năng quan sát tranh mẫu, so sánh. 

3. Thái độ 

Giáo dục lòng yêu thiẻn nhiên, bảo vệ thiên nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: + Tranh phóng to hình 13.1,13.2,13.3 SGK tr. 43 -» 44. 

+ Ngọn bí dỏ, ngồng cải. 

+ Bảng phân loại thân cây. 

• HS: Cành cây: Hoa hồng, râm bụt, rau đay, tranh 1 số loại cây, rau má, 
cây cỏ, lúpcẳm tay... 





II. HOẠI ĐỘNG DẠY Hpc 


♦ Mục tiêu: Xác định được thân gỏm: chổi ngọn, ch 

♦ Tiến hành: 

a. Xác định các bộ phận ngoài CI 


+ Hoạt động cá nhan. 

+ Quan sát than cành từ trên xuống 
trả lời câu hòi SGK. 

- GV kiém tra bàng cách gọi HS trình 
bày trước lớp. 

- GV gợi ý HS đặt 1 cành gần 1 cây 
nhỏ đé tìm đặc điểm giống nhau. 

- Câu hỏi thứ 5 có thể HS trả lời 
khổng đúng -» GV gợi ý: vị trí của 


- GV dùng tranh 13.1 nhắc lại cá 
phân của thân, hay chỉ ngay 
mẫu để học sinh ghi nhớ. 


- GV; 





♦ Mục tiêu: Biết cách phân loại thân theo vị trí của thân trốn mặt đất 
theo độ cứng mềm của thân. 

Học sinh hoạt động cá nhân. 

- GV treo tranh hình 13.3 SGK tr. 44 - HS quan sát tranh, mẫu đối chiếu 

-> yêu cáu HS đạt mẫu tranh lên với tranh của GV đổ chia nhóm 

bàn quan sát -> chia nhóm. cây kết h( ?p với nhữn 8 8ỢÍ ý của 

- GV gợi ý một số vấn đé khi 


n cây trên mặt đất. 


GV rổi đọc thông tii 
45 SGK. 















+ Chỉ tỉa cành bị sâu, cành xấu với 
cây lấy gỏ, sợi mà không bấm 
ngọn vỉ cần thân, sợi dài. 

=> Cho HS rút ra kết luận. Kết luận: Thân dài ra do phần 


Hoạt động 2 

OIẢI THÍCH NHŨNG HIỆN TUỌNG THỤC TÊ' 


♦ Mục tiêu: Giải thích được tại sao đối với 1 số cây người ta bấm ngọn còn 



- GV nghe phần trả lời, bổ sung của 

cấy nào người ta thường bấm ngọn, 
những cây nào thì tỉa canh? Sau khi 
HS tra lòi xong GV hỏi lại vậy hiện 
tượng cắt thân cây ra ngót b đầu 
giờ nêu ra nhằm mục đích gì? 

- GV nhận xét giờ học, giải đáp thắc 
mắc của HS (nếu có). 


- Nhóm thảo luận 2 câu hỏi SGK 
tr.47 dựa trên phần giải thích của 

- Yêu cầu đưa ra được nhận xét: 
Cây dậu, bông, cà phê là cây lấy 
quả -» cần nhiều cành nên người 
ta ngắt ngọn. 

- Đại diện 1 -» 2 nhóm trà lời 


Kết luận: Bấm ngọn những loại 
cây lấy quả, hạt, thân để ăn còn tỉa 
cành với những cây lấy gỗ, lấy sợi. 
Kết luận chung: HS dọc kết luận 
chung SGKtr.47. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIẢ 


cho 2 bài tập (phô tô sẵn). 




I Bài 15 \ CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS nắm được đạc diổm cấu tạo trong của than non, so sánh với cấu tạo 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 

3. Thái độ 










trả lời đúng nhất chứ không được 
cắt ngang ý kiến của nhóm). 

- GV cho HS xem bảng so sánh kẻ 
sẵn (sách giáo viên) để đối chiếu 
phẩn vừa trinh bày bổ sung -» lìm 

toàn. Giáo viên có thổ cho điém 1 Kết luận chung: HS đọc kết luận 

IV. KIỂM TRA ĐẢNH GIÁ 


V. DẶN DÒ 

• HS học thuộc mục "Điều em nên biết". 

• Mỏi nhóm chuẩn bị 2 thớt gô. 


I Bài 16 1 THÂN TO RA DO DÂU 

I. MỤC TIÊU BẢI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS trả lời câu hỏi: Thân cây to ra do đâu? 

• Phân biệt được dác và ròng: Tập xác định tuổi của cây qua viặc đếm 
vòng gỗ hàng năm. 





II. Đổ DÙNG DẠY HỌC 

• CiV: Đoạn thân gổ già cưa ngang (thớt gỗ tròn). 

Tranh phóng to 15.1.16.1,16.2. 

• HS: Chuẩn bị thót 1 cành cây bằng lăng... dao nhỏ, giấy lau 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 







/. KIỂM TRA ĐÁNH SIÁ 


• GV gọi HS lên bảng chì trên tranh vị tri của tíng phát sinh - Trà mi 
câu hòi thân cây to ra do dâu? 

• Xác định tuổi gỗ bâng cách nào? Xác dinh tuổi gỗ của miếng gỗ cùa 
nhóm hay nhóm khác. 

V. DẶN DÒ 

• Tìm đọc cuốn "Vì sao? Thực vật học" chuẩn bị thí nghiệm theo nhóm 

• ón tạp lại phẩn cấu tạo và chức nang của bố mạch. 

• Chú ý nhắc học sinh đọc trước bài 17, làm thí nghiệm (đạt cành hoa 
vào nước rổi dùng dao cát bỏ 1 đoạn trong nuớc đổ bọt khí không làm 
tấc mạch dẫn). 


I Bài 17 1 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRO NG THÂN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS biết tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh: Nước và muối khoáng từ 
rễ lên thân, nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyến nhờ 
mạch ray. 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ nang thao tác thực hành. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vê thực vật. 
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II. CÁC THIẾT B| VÀ TÀI LIỆU CẨN THIẾT 

tráng, cành iá dau. dâm bụt... 

Kính hiổn vi. dao sắc, nước, giấy thấm, I cành chiết 

• HS: làm thí nghiệm theo nhóm ghi kết quả. quan sát c 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 




• GV kiếm tra sự chuẩn bị cùa HS (các nhóm báo cáo) 

• Ôn lại kiến thúc bằng 2 cảu hỏi: 

+ Mạch gỗ có cấu tạo và chứ năng gì? 


TÌM HIỂU Sự VẬN CHUYỂN NUỒC 
VÀ MUỐI KHOÁNG HOÀ TAN 


Mục tiêu: Biết nước và muối khoáng được vận chuyển qua 
Tiến hành: 




GV quan sát kết quả của các nhóm, 
so sánh SGK giáo viên thông báo 
ngay nhóm nào có kết quả tốt. 

GV cho HS cả lớp xem thí nghiệm 
của mình trén cành mang hoa (cành 
hoa Huệ) cành mang lá (cành dâu) 
để nhằm mục đích chứng minh sự 


Đại diện nhóm: 

- Trình bày các bi 
TN. cho cả lớp qu 

- Nhóm khác nhộn X 




- GV có thể mở rộng: Chất hữu cơ do 

- GV nhận xét và giải thích nhân dân 


- GV hỏi khi bị cắt vỏ, làm đứt mạch 
khổng? Tại sao? 

tước vỏ cây để chơi đùa, chằng 


- Đại diên nhóm trình bày kết quả 
rút ra kiến thức. 


Kết luận: Chất hữu cơ vận chuyển 

Kết luận chung: HS đọc kết luận 
cuối bài SGK 72. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS trả lời câu hỏil, 2 SGK, làm bài tập cuối bài tại lớp. 


V. DẶN DÒ 

Chuẩn bị: Củ khoai tây có mầm, củ su hào, gừng, củ dong ta, 1 đoạn 
xương rổng, que nhọn, giấy thấm. 


[mũi] BIẾN DẠNG CỦA THÂN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Nhận biết dược những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức 
nang của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. 

• Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên. 







I m 


- GV cho HS nghiên cứu SGK rồi rút I Kết luận: Thân biến dạng để chứa 
ra kết luận chung cho hoạt động 1. chất dự trữ hay dự trữ nước cho 

Hoạt dộng 2 

ĐẠC ĐIỂM, CHÚC NẢNG CỦA MỘT số LOẠI THÂN BIẾN DẠNG 



IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 


. GV cho HS làm bài tập tại lớp -> G V thu 15 bài chấm ngay tại I 
• Hay kiểm tra bằng những câu hỏi như sách giáo viên. 


V. DẶN DÒ 


Học bài. trả lời câu hỏi SGK. 
Đọc mục "Em có biết"? 


-1 số loại lá như SGK 61-62. 

-1 số loại cành: Rau đay, hoa hồng, dâm bụt, ổi, trúc, đào, hoa sữa. 



Chương IV 

LÁ 


[ Bài 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


1. Kiến thức 

• Nôu được những đạc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trôn cây 
phù hợp với chức nâng thu nhận ánh sáng, cần thiết cho việc chế tạo 
chất hữu cơ. 

• Phân biệt được 3 kiổu gân lá, phân biệt được lá đơn, lá kép. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát, so sánh nhận biết. 

• Kỷ năng hoạt động nhổm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 

II. Đồ DÙNG DẬY HỌC 

• GV: Sưu tầm lá. cành C(ó đủ chổi nách, cành có các kiểu mọc lá 

• HS: Chú ý nếu có điềui kiện trong nhóm nên có đủ loại lá, cành như 
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ítl. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động I 

ĐẬC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ 

♦ Mục tiêu: Biết duợc phiến lá đa dạng là bản rộng dẹt và có 3 loại gân lá. 


♦ Tiến hành: 

a. Phiến lâ (HS hoạt động nhóm) 

- GV cho HS quan sát phiến lá, thảo 
luận 3 vấn đề SGK 61 -62. 

- GV quan sát các nhóm —> giúp đỡ 



- GV đưa đáp án đúng (như sách giáo 
viên)-> nhóm nào còn sai sót thì tự 


b. Gân lá 

- GV cho HS quan sát lá + nghiên 
cứuSGK 



gân như thế (nếu HS không trả lời 
được cũng không sao). 


c. Phân biệt lá đơn, lá kép 
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu. 

lá đơn và lá kép. 


Ị SGK, ghi chép ýjúín thống nhát 
I của nhóm. 



- Đại diện của nhóm trình bày kết 
I quả-> nhóm khác bổ sung. 


- HS đọc mục c SGK, quan sát 
mặt dưới của lá -» phân biệt đủ 
3 ioại gân lá. 

- Đại diện của 1 -» 3 nhóm mang 
trình bày trước lớp -+ nhóm 


hoa hổng kết hợp 
dể hoàn thành yêu 


1111 - 



Hoại động 2 

CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH 



- GV cho HS nghiên cứu SGK tự - HSquan sát 3 cành kết hợp với 
quan sát hoạc là GV hướng dân nhu hướng dán ò SGK tr.63 

trong sách giáo vién. - HS thảo luận đưa ra được ý 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm kiến: kiểu xếp lá sẽ giúp lá 

theo 2 câu hỏi SGK tr.64. nhân được nhiéu ánh sáng. 

- GV nhận xét và dưa ra đáp án - HS trình bày kết quả trước lớp. 

đúng-* HS rút ra kết luận. Kết luận: có 3 kiểu xếp lá trên 

cây-* giúp lá nhân được nhiều 
ánh sáng. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận 


IV. KIỂM TRA ĐẢNH GIÁ 

. GV sử dụng câu hỏi cuối bài để kiểm tra -* HS trả lời đúng -* GV cho 
• GV dùng câu hỏi trắc nghiệm - cách chùa như ở bài trước ->■ GV cho 





CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LẢ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


I Bài 20 ị 


1. Kién thức 

• Nắm được dạc điểm cấu tạo bên trong phù hợp với chức 
phiến lá. 

» Giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt phiến lá, 

2. Kỹ nâng 

3. Thái độ 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

. GV: Tranh phóng to hình 20.4 SGK. 

• Mô hình cấu tạo 1 phần phiến ỉá, đẻ kiểm tra phô tổ hay viết 
bảng phụ. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mờ bài: như SGK và sách giáo viên. 

Hoạt động 1 
BIỂU Bỉ 

♦ Mục tiêu: HS nắm được cấu tạo của biểu bì, chức năng bảo vệ \ 

♦ Tiến hành: 

- GV cho HS trong nhóm nghiên cứu I - HS đọc thông tin mục 
SGK -> trả lời 2 câu hỏi SGK 65 sát hình 20.2 và 20.3 
theo 2 câu hỏi SGK. 








V. DẶN DÒ 

• HS học m trả lời câu hỏi SGK tr.67. 

• Đọc mục "Em có biết". 

• Ôn lại kiến thức ở tiểu học: Chức năng của iá, chất khí nào duy trl sự 


I Bài 21 I QUANG HỢP 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS tìm hiểu và phân tích thí nghiệm dể tự rút ra kết luận: Khi có ánh 
sáng lá có thể chế tạo được tinh bột và nhả ra khí ô xi. 

• Giải thích được 1 vài hiện tượng thực tế như: vì sao nên trồng cây ở nơi 
có nhiéu ánh sánh, vì sao nên thả rong vào bể nuôi cá cảnh. 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ năng phân tích thí nghiệm, quan sát hiộn tượng rút ra nhận xét. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vê thực vật. chăm sóc cây. 

II. Đổ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: dung dịch i ốt, lá khoai lang, ống nhỏ. Kết quả của thí nghiệm: 
1 vài lá đã thử dung dịch i ốt... tranh phóng to hình 21.1,21.2 SGK. 

• HS: Ôn lại kiến thức tiểu học vé chức năng cùa lá. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: Nhu SGK tr.68: GV cắt ngang củ khoai nhỏ iốt vào, HS quan sát 
để ghi nhớ kiến thức. 
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XÁC ĐỊNH CHẤT MÀ LÁ CÂY CHE TẠO ĐUỢC KHI CÓ ÁNH SÁNG 
« Mục tiêu: Thông qua thí nghiêm xác định đuợc chít tinh bột lá c9y dã 



- GV mỏ rộng thím: Từ tinh bạt và 



Hoạt động 2 

XÁC ĐỊNH CHẤT KHÍ THẢI RA 
TRONG QUÁ TRÌNH LÁ CHẾ TẠO TINH BỘT 
Mục tiêu: HS phân tích thí nghiệm để rút ra kít luận vẻ chất khí mà lá 
cây nhà ra ngoài trong khi chế tạo tinh bẹt là khí ôxi. 



- GV cho HS thảo luận nhóm, nghiên - HS đọc mục □, quan sát hình 

cứu SGK tr.69. 21.2-» trao đổi nhóm trả lời 3 

- GV gợi ý: HS dựa vào kết quả của câu hỏi mục V, thống nhất ỷ 
thí nghiệm 1 và chú ý quan sát ở kiến. 

đáy hai ống nghiệm. Yêu cầu: 




QUANG HỌP (Tiếp,heo) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 




được những chất lá cần sử dụng đổ chất tạo tinh bội. 

• Phát biểu đuợc khái niệm đơn giản về quang hợp. 

• Viết sơ dồ tóm tắt về hiện tượng quang hợp. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ nâng quan sát. so sánh phan tích thí nghiệm, khái quát. 

3. Thái độ 


• GV; Thực hiện trước thí nghiệm, mang lá ở thí nghiệm đến lớp dể thỉ 
kết quả với dung dịch iô't. 

• HS: Ôn lại cấu tạo của lá, sự vận chuyển nước của rễ. ôn lại bài quang 
hợp của tiết trước. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


♦ Mục liêu: Thông qua thí nghiệm biết cây cần: nước, khí các bon níc, ánl 
sáng, diệp lục để chế tạo tinh bột. 

♦ Tiên hành: 

- GV yêu cầu: HS nghiên cứu dộc lập I - Mỗi HS dọc kỹ thông tin mục □ 
SGKtr.70.71. và các thao tác thí nghiệm ồ 




này. 

GV hòi: Tại sao õ xung quanh nhà 

Kết luận: Không có khí cac bon 

và những nơi công cộng cần Irổng 

níc lá không thể chế tạo được tinh 

nhiêu cây xanh? 

1 bột. 

Hoạt đi 

ộng2 

KHÁI NIỆM VỀ QUANG HỢP 

Mục tiêu: HS nắm được khái niệm quang hợp, viết sơ đổ quang hợp. 

Tiến hành: 

GV yêu cầu HS hoạt động độc lập: 

- HS tự đọc mục □ và trả M yêu 

nghiên cứu sách giáo khoa. 

1 cẩu mục V SGK tr.72. 



1 ẵl 





c-ũ Diệp lục. 

Đáp ủn: Câu c. 

Câu 2: Lá cây cần chất khí nào trong các chất khí sau để chế tạo tinh 

a- □ Khí ô xi; 
b- □ Khí các bon níc; 
c- □ Khí ní tơ. 

Đáp án: Câu b. 

V. DẶN DÒ 

* Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc mục "Em có biết". 


I Bài22 Ị ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐlỀU KIỆN 
BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP 
Ỷ NGHĨA CỦA QUANG HỌP 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

thuật trong trồng trọt. 

• Tìm được các ví đụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang 

2. Kỹ nang 

Rèn kỹ năng khai thác 


: thông tin, nắm bắt thông tin. 






II. ĐÓ DÙNG DẠY HỌC 


• GV: Sưu tăm tranh tinh về một số cây ua sáng và ua tói 

Tìm tranh ảnh vé vai trò của quang hợp vôi đời sổng động vặt và 

• HS: Ôn tạp kiín thức à tiểu học vê các chít khí cán thiết cho động vật 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mé bài; GV cho HS nhắc lại khái niệm quang hợp và viít lại sơ đó 

Hoại dộng 1 

NHŨNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO 
ẢNH HUỞNG ĐẾN QUANG HỌP? 

♦ Mục tiêu: Xác định dược các điều kiện bên ngoài như: nước, khi các bon 
níc, ánh sáng dã ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. 

♦ Tiến hành: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, - HS tự đọc thông tin □ SGK tr.75 

nghiên cứu SGK. —► suy nghĩ trả lời 2 câu hỏi mục 

- GV quan sát, giúp đỡ nhóm nào V SGK tr.75. 

- GV có thể gợi ý cho các câu hỏi - Trao đổi trong nhóm -4 thống 









- GV hòi: Qua bài này giúp em hiéu 
đuợc những điểu gì? 

- Từ phán thảo luận trên lớp -> HS 
rút ra kết luận. 


Kết luận: Nhờ quá trình quang 
hợp cây xanh đã tạo ra các chất 
cần cho sự sống của các sinh vật. 
Kết luận chung: Học sinh dọc kết 
luận SGK 


IV. KIỂM TRA DẤNH GIÁ 

GV sử dụng cách kiểm tra như sách giáo viên -» cho điểm 1 -> 3 học 

V. DẶN DÒ 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. Đọc mục "Em có biết"? 

• Ôn tập lại bài quang hợp. 


I Bài 23 ị CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân tích thí nghiệm và tham gia thiết kế 1 thí nghiệm đơn giản HS 
phát hiện được có hiện tượng hô hấp ỏ cây. 

• Nhớ được khái niệm dơn giản về hiẹn tượng hô hấp và hiểu được ý 
nghĩa hô hấp đối với đời sống cuả cây. 

• Giải thích được vài ứng dụng trong trổng trọt liên quan đến hiện tượng 
hô hấp ở cây. 

2. Kỷ năng 

• Tập thiết kế thí nghiệm. 
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3. Thái độ 


Giáo dục lòng say mô môn học 

II. ĐÓ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: + Có diều kiện làm thí nghiệm 1 .trước 1 giờ. 

+ Các dụng cụ dé làm thí nghiệm 2 như SGK. 

• HS: Ồn lại bài quang hợp, kiến thức tiéu học vé vai trò của khí ô xi. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: Như SGK 77. 

Hoạt động I 

CÁC THÍ NGHIỆM CHÚNG MINH HIỆN TUỢNG HÔ HẤP Ở CÂY 

♦ Mục tiêu; HS nắm dược các bước tiến hành thí nghiệm, tập thiết kế thí 
nghiêm để rót ra kết luận. 

♦ Tiến hành: 


a. Thí nghiệm 1: Nhóm Lan và Hải 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK 77 
-> nắm cách tiến hành, kết quả của 
thí nghiệm. 

- GV cho một học sinh trình bày lại 
thí nghiệm trước lớp. 

- GV lưu ý khi học sinh giải thích lớp 
váng trắng đục ồ cốc A dày hơn là 
do có nhiều khí các bon níc thì GV 
nên hỏi thêm: Vậy ở chuông A do 


- HS đọc thí nghiệm quan sát hình 
23.1 ghi lại tóm tắt thí nghiệm 
gồm: Chuẩn bị, tiến hành, kết 
quả. 

- HS độc thông tin □ SGIC tr.77 -ỳ 
thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi 
SGK tr.77. 


tìm câu trả lời đúng. 

- Yêu cầu HS nêu được lượng khí 
Cơ 2 trong chuông A tăng lên chỉ 










- GV hỏi: Tại sao khi ngủ đêm trong I 
rừng ta thấy khó thở, còn ban ngày 


Kết luận: Cây hô hấp suốt ngày 



I Kết luận chung: HS đọc kết luận 


SGK. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

• HvS trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK -> GV cho điểm 2 học sinh. 

• GV cho HS trả lời câu hỏi 4. 


V. DẶN DÒ 

Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

Ôn lại bài: "Cấu tạo trong của phiến lá". 


I Bài24] PHẦN LÓN Nưỏc VÀO CÂY ĐI ĐÂU? 

I. MỤC TIỄU 

1. Kiến thức 

• HS lụa chọn được cách thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh cho kết luận: 
phần lón nước do rễ hút vào cây đã được lá thải ra ngoài bằng sự thoát 

• Nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá. 

• Nắm dược những điéu kiện bên ngoài ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước 

• Giải thích ỷ nghĩa của một số b: 


biẻn pháp kỹ thuật trong trồng trọt. 









NHỦNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HUỞNG 
ĐỂN SựTHOÁT HƠI NUỚC QUA LÁ? 

- GV yêu cẩu HS nghiẻn cứu SGK - HS đọc mục □ và trả lời 2 câu 

trả lời 2 câu hỏi SGK tr.82. hỏi mục V SGK tr.82. 

- GV gợi ý HS sử dụng kết luận ở 
hoạt động 2 và những câu hỏi nhỏ 
sau dể trả lời. 



+ Nếu cây thiếu nước sẽ xảy ra 
hiện tượng gì? 

- GV cho HS nhận xét bổ sung ý kiến - Một số học sinh trả lời câu hỏi 
cho nhau -» rút ra kết luận. -» học sinh khác nhận xét bổ 

Kết luận: Các điểu kiện bên ngoài 
như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, 
không khí ảnh hưởng đến sự thoát 


1*1 




HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 












IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

. HS trả lời câu hỏi 1,2 cuối bài. 

• Tim hiểu ở địa phương (nếu có) hay qua các tài liệu về lá biến dạng. 

V. DẶN DÒ 

• Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

• Chuẩn bị theo nhóm các mảu: Đoạn rau má. củ khoai lang có mẩm. cù 
gừng, nghệ có mầm, lá cây thuốc bỏng. 
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Chương V 

SINH SẢN SINH DƯỠNG 


Ị~ Bài26] SINH SẢN SINH DƯỠNG Tự NHIÊN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiên thức 

• HS nắm được khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. 

• Tìm được một sô' ví dụ về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. 

• Nắm được các biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng và giải thích cơ 
sở khoa học của những biện pháp đó. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: Tranh vẽ hình 26.4 SGK, kẻ sẵn bảng SGK trang 88 

Mẫu: Rau má, sài đất, củ gừng, củ nghệ có mám, cỏ gấu, củ khoai 
lang có chổi, lá bỏng, lá hoa dá có mẩm. 

• HS: Chuẩn bị 4 mảu nhu hình 26.4 SGK theo nhóm, ôn lại kiến thức 
của bài biến dạng của thân rễ, kẻ bảng SGK trang 88 vào vở bài tập. 





III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Mở bài: Có thể như SGK hoăc GV cho HS xem lá bòng c <s các chói -> 
gọi hiện tượng này là sinh sản sinh dưSng tự nhiín. Vậy sinh sàn sinh 
dường là gì? ờ những cây khác có như vậy không? 

Hoại động 1 

TÌM HIỂU KHẢ NẢNG TẠO THÀNH CẢY MỚI TỪR.Ễ, 

THẰN, LẮ ò MỘT SỐ CẢY CÓ HOA 


♦ Mục tiêu: HS Thấy được cơ quan sic 
mọc chổi -> tạo thành cây mới. 

♦ Tiến hành: 

hiện yẽu cầu mục V SGK tr.87 


- GV cho HS các nhóm trao đổi kết 

- GV yôu cầu học sinh hoàn thành 
bảng trong vở bài tập. 


- GV chữa bằng cách gọi học sinh 
lên tự điền vào từng mục ở bảng 
GV đã chuẩn bị (GV nên gọi nhiều 
học sinh tham gia). 

- GV theo dõi bảng -> công bô' kết 
quả nào đúng (để học sinh sủa) kết 
quả nào chưa phù hợp thì HS khác 
bổ sung tiếp. 


' của một sô' cây có kha năng 


-Hoạt động của nhóm 
+ Cá nhân: Quan sát trac đổi 
mẫu kết hợp hình 26 SGK 
tr.87 -* trả lời 4 cảu hỏi 
mục V. 

+ Trao dổi trong nhóm -> thống 
nhất ý kiến tra lời. 

- Đại diện nhóm trình bàv -» 
nhóm khác nhận xét và bố sang. 

- Cá nhân nhớ lại kiến thức vé các 
loại rễ thân biến dạng kết hợp 
với câu trả lời của nhóm -* hoàn 
thành bảng ở vở bài tập. 

- Một sô' học sinh lên báng điền 
vào từng mục -> học sinh khác 


HS nhận xét: Một sô' cây (rong 







Hoglđộngỉ 

4n sinh duOng tựnhiên của cây 








V. DẶN DỎ 


• Học bài trà lời cau hỏi SGK. 

• Nhóm chuẩn bị cám cành rau muống vào cốc, bát đít ẩm. 







Tiến hành: 


- HS Vân dụng kiến thức 
chuyổn các chất trong thí 
lời câu hỏi 2. 

- HS cả lớp trao đổi lẫn 
đáp án của mình để tìm 


- GV nghe và nhận xét phần trao đổi 
cùa lớp nhưng GV phải giải thích 
thêm về kỹ thuật chiết cành cắt 1 
đoạn vỏ gổm cả mạch rầy để trả lời 

- GV lưu ý nếu học sinh không trả lời 
được câu hỏi 3 thì GV phải giải 
thích: Cây này chậm ra rễ nên phải 
chiết cành, nếu giâm thì cành chết. 

- GV cho HS định nghĩa chiết cành. 

- GV hỏi: Người ta chiết cành với Két iuận: c 

loại cây nào? cành ra rễ t! 


♦ Mục tiêu: HS biết các bước ghép mắt ở cây. 

♦ Tiến hành: 

- GV cho HS nghiên cứu SGK thực I - HS dọc mi 



giống đủ trổng trên 40 ha. 
hàng trăm cây mới. 

IV. KIỂM 1 

. GV: +HS trả lời câu hỏi 1,2 



+ HS khá giỏi trả lời câi 


trả lời tốt. 




Chương VI 

HOA VÀ SINH SẢN HŨU TÍNH 


I Bài 28 \ CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm cấu 
chức năng của từng bộ phận. 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tách bộ phận của thực vặt. 

3. Thái độ 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: Một số hoa: Râm bụt, hoa bưởi, hoa loa kèn to, hoa cú 

Tranh ghép các bộ phận hoai kính lúp, dao. 

• HS: - Một số hoa giống của GV. 





cho đẩy 





Kết luận: Hoa gồm các bộ phận: 


- Nhị gổm: chỉ nhị và bao phấn 
(chứa hạt phấn) 

- Nhụy gổm: Đầu, vòi, báu nhụy, 
noãn trong bầu nhụy. 

Hoạt động 2 

CHÚC NẢNG CÁC BỌ PHẬN CỦA HOA 

♦ Mục tiêu: HS xác định được chức năng của từng bộ phận của hoa: Đài, 
tràng, nhị, nhụy. 

♦ Tiến hành: 






ỉu HS chọn các mẩu giấy có chữ đầu nhụy, 
nhị bao phấn đế gán vào bên cạnh cho phù hí 
n xét -> GV cho điểm. 






Giáo dục Ỷ thức yô 


II. Đồ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Một sô' mẫu gồm hoa đơn tính và hoa lưỡng tính, hoa mọc đem 
độc, hoa mọc thành cụm, tranh ảnh vé hoa. 

HS: + Mang du các hoa như dặn dò tiết trước. 

+ Kẻ bang SGK tr.97 vào vở bài tập. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mởbàl: NhưSGK. 


Hoạt động I 

PHÂN CHIA CÁC NHÓM HOA CẪN cứ 
VÀO BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU CỦA HOA 


♦ Tiến hành: 



- GV yêu cẩu HS làm bài tạp dưới 


- Từng học sinh lần lượt quan sát 
các hoa của nhóm hoàn thành 
cột 1, 2, 3 trong bảng ở vở bài 

- HS tự phân chia hoa thành 2 
nhóm -ỉ. viết ra giấy. 

- Một số học sinh đọc bai của 
minh -> học sinh khác chú ý b8 
sung, nếu không trùng họp dưa ý 
kiến riêng -* liếp tục thảo luận. 

Nhóm 1: Có đủ nhp nhụy 


bảngSGK. 


bài tạp 1 và 2 SGK tr.97. 




- GV cho HS hoàn thiện nốt bảng liệt I - HS tự điền nốt vào cột của bảng 



vằ hoa lưỡng tính. 

- GV gọi 2 HS lên bảng nhặt trên bàn 
đổ riêng những hoa đotn tính và hoa 

Hoạt động 2 

PHÂN CHIA cẮc NHÓM HOA DựA 
VÀO CÁCH SẮP XẾP HOA TRÊN CÂY 

♦ Mục tiêu: HS biết có 2 nhóm: Hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm. 

♦ Tiến hành: 

- GV bổ sung thêm một số ví dụ - HS đọc mục □ quan sát hình 

Hoa ngâu hoa huệ, hoa phượng... phân biệt 2 cách xếp hoa và 

bằng mẫu thật hay bằng tranh (đối nhận biết qua tranh, hoặc mảu. 

với hoa cúc giáo viên nên tách hoa 
nhỏ ra dể học sinh biết). 

- GV hỏi: Qua bài học em biết dược - HS trình bày trước lớp -» học 

điểu gì? sinh khác bổ sung. 

Kết luận: Cố 2 cách mọc hoa 

Kết luận chung: Học sinh đọc kết 



IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 


V. DẶN DÒ 

. Học bài. 

• Sưu tẩm hoa tranh ảnh vể hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. 


I Bài30 I THỤ PHẤN 

I. MỤC TIỀU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phát biểu được khái niệm thụ phấn. 

• Nẽu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự 
thụ phấn và hoa giao phấn. 

• Nhận biết những dặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn 
nhò sâu bọ. 

2. Kỹ nàng 

Rèn luyện và củng cô' các kỹ năng: 

• Làm việc dộc lập và làm việc theo nhóm. 

• Kỹ năng quan sát mẫu vạt, tranh vẽ. 

• Kỹ nâng sử dụng các thao tác tư duy. 

3. Thái đô 

Yẻu và bảo vệ thiên nhiên. 

II. Đố DÙNG DẠY HỌC 



- Tranh vẽ (to, rõ) cấu tạo hoa bí đỏ. 

- Tranh ảnh một sô' hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. 
• HS: Mỗi nhóm; + 1 loại hoa tự thụ phấn. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Tìm hiểu hiện tượng thụ phấn 

• GV giới thiệu hiện tượng thụ phấn. 

• Cho HS đọc khái niệm hiện tượng thụ phấn trong SGK. 

Hoạt động l 

TÌM HIỂU HOA TựTHỤ PHÂN VÀ HOA GIAO PHÂN 

♦ Mục tiêu: 

• Hiểu rõ đặc điểm hoa tự thụ phân. 

• Phan biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn. 

Hoạt động của giáo viên I Hoạt động của học sinh 






2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, thực hành. 

3. Thái độ và hành vi 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

nhờ người. 


♦ Mục tiêu: Giải thích được tác dụng của những đạc điểm thường có 
thụ phấn nhờ gió. 








- GV chốt lại các ứng dụng vổ sự 


- Con người chủ động th 
hoa nhằm: 

+ Tăng sản lượng quíi và 



HS tự rút ra những ứng dụng vể 
r thụ phấn của con người 


đạc điém gì? 

Trong trường hợp nào thụ phấn Kết luận chung: Học sinh dọc 
nhờ ngưòi là cần thiết? phần kết luận SGK. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

. Trả lời câu hỏi SGK. 


V. DẶN DÒ 

• Học bài, trả lòi câu hỏi 1,2. 3 SGK (tivioầ). 
. Hoàn thiện bài tập (tr. 102). 


I Bài 31 I THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ 

I. MỤC TIỀU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiổu được thụ tinh là gì? Phãn biệt được thụ phấn và thụ tinh, thấy 
được mối quan hẹ giữa thụ phấn và thụ tinh. 



lin ở mục 1. + Suy nghĩ tìm đáp án câu hỏi. 

1 hỏi + Phat biểu đáp án bằng cách chỉ 




ị - Học 


nghe và ghi 


Giáo viên giảng giải: 

4 Hạt phấn hút chất nhầy trưofng 
lẽn -» nảy mầm thành ống phấn. 

phần đầu ống phấn. 

4 Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và 
vòi nhụy vào trong báu. 
b) Thụ tinh 

- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát hình 
31.1 và đọc thông tin mục 2 SGK. 

4 Nêu hệ thống câu hỏi hướng dẫn 

(?) Sự thụ tinh xảy ra tại phần nào 


của hoa? 

Sự thụ tinh là gì? 

Tại sao nói sự thụ tinh là dấu 







4 Sự thụ tinh xảy ra ờ noãn. 

4 Thụ tinh là sự kết hợp giữa tế 
bào sinh dục đực và tế bào 
sinh dục cái -> hợp tử. 

4 Dấu hiệu của sinh sản hữu tính 
là sự kết hợp tế bào sinh dục 
dục và cái. 

- Phát biểu đáp án tìm được 
(khuyến khích học sinh góp ý bổ 

- HS tự bổ sung để hoàn thiện kiến 
thức về thụ tinh. 

Kết luận: Thụ tinh là quá trình kết 
hợp tế bào sinh dục đực và tế bào 
sinh dục cái tạo thành hợp tử. 


TÌM HIỂU SỰKET HẠT VÀ TẠO QUẢ 
♦ Mục tiêu: HS thấy được sự biến đổi của hoa sau thụ tinh để tạo quả và hạt. 



I đọc kết luận SGK. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Học sinh trả lời câu hỏi: 

1. Hãy ké những hiện tượng xảy ra trong sự thụ tinh? Hiộn tượng nào là 
quan trọng nhất? 

2. Phân biệt hiên tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? 

3. Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành. 

V. DẶN DÒ 

. Học và trả lời câu hối 1,2 SGK (Tr. 104). 

. Đọc mục em có biết. 

• Chuẩn bị một số quả theo nhóm: 

Đu đủ. Đậu Hà Lan, cà chua, chanh (quất), táo, me, phượng, bằng 
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Chương VII 

QUẢ VÀ HẠT 


I Bài 32 I CÁC LOẠI QUẢ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Biết cách phân chia quả thành các nhóm khác nhau. 

• Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để chia quả thành 2 nhóm 
khô và quả thịt. 

2. Kỹ nang 

• Rèn kỹ nang quan sát. so sánh, thực hành, 
hoạch. 

3. Thái độ và hành vi: 

Có ý thúc bảo vệ thiên nhiên, 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

• GV: Sưu tầm trước một số quả khô và quả thịt khó tìm. 

• HS: Chuẩn bị quả theo nhóm (4 - 6 học sinh) 

+ Đu đủ, cà chua, táo, quất... 

+ Đậu Hà Lan. me. phượng, bằng lăng... 









I Bài 33 I HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT 


1. Kiến thức 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


• Kể tên được các bộ phận của hạt 

• Phân biệt được hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm 

• Biết cách nhận biết hạt trong thực tế. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ nâng quan sát. phân tích, so sánh đổ rút ra kết luận. 

3. Thái độ hành vi 

Biết cách lựa chọn và báo quán hạt giống. 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

. Mẫu vật: + Hạt đỗ đen ngâm nước 1 ngày. 

+ Hạt ngô đặt trôn bông ẩm trước 3- 4 ngày. 

. Tranh câm về các bộ phận hạt đổ đen và hạt ngô. 

• Kim mũi mác, lúp cầm tay. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mò bài: Cảỵ xanh có hoa đểu do hạt phát Iriổn Ihàéh. Vậy cáu tạo cùa 
TÌM HIỂU CÁC Bộ PHẬN CỬA HẠT 


Mục tiêu: Nắm được hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. 


♦ Tiến hành: 

- GV hướng dẫn học sinh bóc vỏ hai 
Dùng lúp quan sát đối chiếu vói 


- Mỏi học sinh tự bóc tách 2 loại 

I như hình vẽ SGK (thân, rễ, lá, 
I chổi mẩm). 
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- Học sinh tự hoàn thiện kiến thức. 

Kết luận: Sự khác nhau chủ yếu 
của hạt một lá mầm và hạt hai lá 
miím là số là mầm trong phối.. 

Kết luận chung: Gọi HS đọc kết 
luận SGK 

IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Sử dụng câu hỏi 1,2 cuối bài. 

V. DẶN DÒ 

. Học bài trả lời câu hỏi 1,2, 3 SGK (Tr. 109). 

• Làm bài tập (Tr. 109). 

• Chuẩn bị bài sau: 

+ Các loại quả: Quả chò, quả ké, quả trinh nữ... 

+ Hạt: Hạt xà cù. 


- GV chốt lại đặc điếm cơ bản phàn ! 


I Bài 34 I PHÁT TẢN CỦA QUÀ VÀ HẠT 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân biệt đuợc các cách phát tán của quả và hạt. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát nhận biết. 

• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm. 



3. Thái độ 


TÌM HIỂU CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT 

♦ Mục tiêu: Nấm được 3 cách phát tán tự nhiên của quả và hạt đó là: Tự 
phát tán, nhờ gió, nhờ động vật. 

- GV cho HS lam bài tập 1 ở phiếu - HS đọc nội dung bài tập 1 để cả 

học tập nhóm cùng biết. 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm - HS trong nhóm bẳng những hiểu 

thảo luận câu hỏi: Quả và hạt biết của mình qua quan sát thực 

thường được phát tán ra xa cây mẹ, tế trao đổi tìm các yếu tố giúp 

yếu tố nào giúp quả và hạt phát tán quả và hạt phát tán xa cây mẹ. 













IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIẢ 

điểml->5 học sinh. 

V. DẶN DÒ 

• Học bài trả lời cáu hòi SGK. 

• Chuẩn bị thí nghiệm: 

TỔ 1: Hạt đỗ đen trên bông ẩm. 

Tổ 2: Hạt đỗ đen trên bông khô. 

Tổ 3: Hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước. 

TỔ 4: Hạt dỏ đen trỗn bông ẩm đạt trong tủ lạnh. 


NHỮNG ĐIỂU KIỆN CẦN 
CHO HẠT NÀY MẨM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Thông qua thí nghiệm học sinh phát hiện ra các điều kiện cần cho hạt 
nảy mầm.. 

• Giải thích được cơ sở khoa học của một sô' biện pháp kỹ thuật gieo 
trổng và bàio quản hạt giống. 



2. Kỹ n; 


GV yôu cẩu học sinh ghi kết quả thí - HS làm thí nghiêm 1 ớ nhà điổn 
nghiệm 1 vào bản tường trình. kết quả thí nghiêm vào bản 

Gọi các tổ báo cáo kết quả GV - Chú ý phân biệt hạt nảy mầm với 





biện pháp. 

Kết luận: Gieo hạt bị mưa to ngạp 
úng -> tháo nước để thoáng khí. 

+ Phải bảo quản tôì hạt giống 
-» vì hạt đủ phôi mới nảy 




IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

* GV cho HS trả lời Câu hỏi 3 ngay tại lớp -» HS nào trá lời 

V. DẶN DÒ 

. Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

* Đọc mục "Em có biết"? 

* Ôn lụi kiến thức các chương II -> Chương VII. 


rjại3ố| TỔNG KẾT VỂ CÃY CÓ HOA 

I. CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT 


1. Kiến thức 
• Hệ thống hoá kiến th 


2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ nãng nhận biết, phân tích, hệ thống h 

• Kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích hiện 





II. có DÙNG DẠY HỌC 



HI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: Như SGK. 

Hoại động I 

TÌM HIỂU SỰTHỐNG NHẤT GIỬA CẤU TẠO VÀ CHŨC nang 
CỦA MỖI Cơ QUAN ở CÂY cố HOA 

♦ Mục tiêu: Phin tích làm nổi bạt mổi quan hệ phù họp giữa cíu tạo và 
chức nẫng của từng cơ quan. 

4 Tiến hình: 

- Yéu cáu học sinh nghiỄn cứu bàng I - HS đọc bàng cấu tạo vi chức 
cấu tạo và chức năng (Tr.I16)-> nang cùa mỗi cơ quan -> lựa 
làm bii tập SGK CTr 116). chọn mục mong ứng giữa cíu 




và chức năng như thế nào? + Trao đổi toàn lốp. Tự bổ sung 

Nhận xét vẻ mối quan hệ giữa và rút ra kết luận, 
cấu tạo và chức năng của mỏi cơ 


GV cho học sinh các nhóm trao đổi Kết luận: Cây có hoa có nhiẻu cơ 
rút ra kết luận. quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo 

phù hợp với chức năng riêng của 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU SựTHỐNG NHẤT VỀ CHÚC NÁNG GIỮA 
CẮC Cơ QUAN ờ CÂY CÓ HOA 

♦ Mục tiêu: Phát hiện được mối quan hệ chặt chẽ về chức năng giữa các cơ 

♦ Tiến hành: 

mục 2-> suy nghĩ để trả lời câu thảo luận nhóm -> ưả lời câu hòi 
hỏi: bằng cách lấy ví dụ cụ thể như 

+ Những cơ quan nào cùa cây có quan hộ giữa rễ, thân, lá, 
mối quan hê chật chẽ với nhau về - Một số nhóm trình bày kết quả 
chức nàng (thông tin thứ nhất). => nhóm khác bổ sung. 


+ Lấy ví dụ chứng minh khi hoạt Kết luận: Các cơ quan của cây 







IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Cho học sinh giải ô chữ trang 118 

V. DẶN DÒ 

. Học kết luận SGK. 

• Trả lời câu hỏi: 1,2, 3 SGK (Tr.l 17). 

• Tim hiểu đời sống cây ở nưóe, sa mạc, ở nơi lạnh. 


TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (Tiíptheo) 

II. CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG 

I. MỤCTIẼU BÀI HỌC 

1. Kiến thúc 

• HS nắm đuợc giữa cây xanh và môi trường có mối liên quan chặt chẽ. 
Khi điều kiên sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với đời 
sống. 

• Thực vật thích nghi với điéu kiện sống nên nó phân bố rộng rãi. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 

3. Thái đô và hành vi 

Giáo dục ỷ thức bảo vệ thiẽn nhiên. 


II. ĐÓ DÙNG DẠY HỌC VẢ TU LIỆU CẦN THIẾT 



HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 



Cây bèo tây có cuống lá phình to, chìm trong nước, 
xốp -> có ý nghĩa gì? So sánh + Các nhóm khác bổ sung, 
cuống lá khi cây sống trôi nổi và =* Lá biến đổi để thích nghi vói 
khi sống trên cạn? môi trường sống trôi nổi -» rút 


ra ý nghĩa. 

Ị => Chứa không khí giúp cây nổi. 


Hoạt động 2 


TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY SỐNG TRÊN CẠN 


chung vé sự thống nhất giữa cơ thể động. 



Chương VIII 

CÁC NHÓM THựC VẬT 


I Bài 37 Ị TẢO 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Níu rõ được mối trường sổng và cíu tạo cùa tảo thể hiên 

• Tập nhận biết một số tảo thường gặp. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, nhân biết. 

3. Thái độ và hành vi 


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ TƯ LIỆU CẨN THIẾT 

* Tranhtảo xoắn, rong mơ. 

• Tranh một số tảo khác. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 





trá lời câu hỏi: I các điểm giống và khác nhau 

4 Rong mơ có cấu tạo như thế nào? 1 giữa rong mơ và cây bàng). 

4 So sánh hình dạng ngoài rong mơ I Gợi ý: 
với cây bàng. ị Giống: Hình dạng giống 1 cây 

-4 Tim các dặc điểm giống và Khác: Chưa có rẻ. than, lá thật 

4 Vì sao rong mơ có màu nâu? 

• GV giới thiẾu cách sinh sản của 
rong IĨ1Ơ. 

Rút ra nhận xét: Thực vật bậc ỉ - HS căn cứ vào cấu tạo rong mơ 
thấp có đạc điểm gì? và lảo xoán -» trao dổi nhóm rút 

ra kết luận. 

giúp học sinh hoàn thiện câu trả lời. chung của tảo. 

Kết luận: Tảo là thục vật bậc thấp 
có cấu tạo đơn giản, có diệp lục 
chưa có rễ, thăn. lá. 


• Sử dụng tranh -» giới thiêu một Sổ' - HS quan sát: Tảo dơn bào. tảo da 

• Yêu cầu HS đọc thông tin SGK - HS nhạn xét sự đa dạng của tảo 
(Tr.l24)-> rút ra nhận xét hình về: hình dạng, cấu tạo, màu sắc. 
dạng của tảo? Qua hoạt động 1 và 2 -> Nêu được: Tảo là thực vật bậc 
có nhận xét gì vé tảo nói chung. thấp, có một hay nhiều tế bằo. 


> Mục tiêu: Nám được vai trò chung của tảo trong nước. 



♦ Tiến hành: 

+ Với đời sống con người lảo có lợi I sung cho nhau. 

+ Khi nào tảo có thể gây hại? trong tự nhiôn và trong đời sống 

j con người. 

IV. KIỂM TRA ĐÁNH SIẤ 

Đánh dấu + vào .1 cho ý trả lời đúng trong các câu sau: 

1. Cơ thé của tảo có cấu tạo 

a. G Tất cả đều là đơn bào. Ị 

b. □ Tất cả dều là đa bào. Đáp án: c. 

c □ Có dạng đơn bào và đa bào. I 

2. Tảo là thực vật bậc thấp vì: 

a. □ Cơ thé'có cấu tạo đơn bào. Ị 

b. D Sống ờ nước. Đáp án: c. 

c. □ Chưa có rỗ. than. lá. ) 

(Có thể cho học sinh dánh giá lán nhau giáo viên thống ke nhanh). 

V. DẶN DÒ 

• Học kết luận SGK. 

« Trả lời cau hói: 1.2, 3, 5 SGK (Tr. 125). 

• Đọc "Em có biết", 

• Chuẩn bị: + Mẫu cây rêu. 

+ Lúp cám tay (nếu có). 


Bài 38 


RÊU - CÂY RÊU 


vạt mẫu: Cây rêu (có cả túi bào tử). 

Tranh phóng to cây rêu, và cây rêu mang túi 


có cấu tạo đom giản. 

Hoạt động l 

TÌM HIỂU RÊU SỐNG ở ĐẴU 

HS phát biểu nơi sống của rêu, đặc điểm bốn ngoài => Nhận xét: rêu sống 













QUYẾT - CÂY DƯONG xỉ 



I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh 
sản của dương xí. 

• Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ. 

• Nói rõ được nguổn gốc hình thành các mỏ than đá. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát. thực hành. 

3. Thái độ và hành vi 
Yéu và bảo vệ thiên nhiên. 

II. Đố DÙNS DẠY HỌC 

• Mẫu vật: Cây dương xỉ. 

• Tranh cây dưcmg xi. tranh hình 39.2 phóng to. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động Ị 

QUAN SÁT CÂY DƯƠNG xf 

Cho học sinh đạt mầu dương xỉ lôn bàn -» phát biểu nơi sống cùa dương xí. 

♦ Mục tiêu: Nêu được các dạc điểm hình thái cùa rẻ. thân. lá. 

♦ Tiến hành: 

- Yêu cầu: Quan sát kĩ cây dương xỉ - Học sinh hoạt động nhóm 
-> ghi lại đặc điểm các bộ phận của + Quan sát cây dương xỉ -> xem 
cây. có những bộ phận nào -» so 






- HS phát biểu -► các nl 
bổ sung. 

+ Lá già có cuống dà 
cuộn tròn. 

+ Thân ngầm hình trụ. 

+ Rễ thật" 

+ Có mạch dẫn. 


b. Quan sát túi bào tử vổ sự phát triển của cây dương xi. 
♦ Mục tiêu: Nắm duợc: 

+ Đạc điểm của túi bào tử. 

+ Điểm sai khác trong quá trình phát triển của dương xi 


+ Vòng cơ có tác dụng gì? 


hoàn chỉnh đoạn câu trên. (Đáp 
án: Túi bào tử, đẩy bào tử bay ra, 
nguyên tản. cây dương xỉ con, bào 






Hoạt động 3 

QUYẾT CỔ ĐẠI VÀ SựHÌNH THÀNH THAN ĐÁ 
Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục Học sinh nghiên cứu thông tin -* 
3 (Trl 30) trả lời câu hòi: Than đá nêu lên nguổn gốc của than (đá từ 
được hình thành như thê nào? dương xi cổ. 

- Cho học sinh phát biểu nhậm xét 



Ị - Đọc kết luận SGK (Tr. 131) 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Sừ dụng cau hối 1.2SGK. 


V. DẶN DÒ 




HẠT TRẤN - CÂY THÔNG 
I. MỤC TIÊU BẢI HỌC 


Bai 40 I 


1. Kiến thức 

• Trình bày duợc dạc điém cấu tạo cơ quan sinh dưOng và co quan 

. Nêu đuợc sụ khác nhau cơ bản giữa cây hạt trán với cây cổ hoa. 

2. Kỹ nang 

Rèn kỹ nàng làm việc dộc lập và làm việc theo nhóm. 

3. Thái đô và hành vi 


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

• Tranh: cành thông mang nón, sơ đổ cắt dọc nón dực và nón cái. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ MởbàkSGK. 

Hoạt động 1 

QUAN SÁT Cơ QUAN SINH DƯỠNG CỦA CÂY THÔNG 

♦ Mục tiêu: Nêu được đậc điểm bên ngoài của thân, cành, lá. 



♦ Mục tiêu: Nắm được đặc điểm cấu tạc 

♦ Tiến hành: ^ 


đực và nón cái trả lời câu hỏi: thích-> trả 

+ Nón đực cớ cấu tạo như thế nào? + Thảo luậi 
+ Nón cái có cấu tạo như thế nào? luận 
+ GV bổ sung, hoàn chỉnh kết luận. Kết luận: 





bảng-4 gọi 1-2 em phát biểu. 

+ Căn cứ vào bảng hoàn chỉn 
-> phan biệt nón với hoa. 

+ Thảo luận nhóm rút ra kỉ 


* Quan sát một nón cái đã phát triển. 

- Yốu cầu học sinh quan sát 1 nón - Học sinh thảo luận -* ghi câu trả 
thông và tìm hạt: lời ra nháp. 

+ Hạt có đạc điểm gì? Nằm ở đâu? + Thảo luận giữa các nhóm -> rút 
+ So sánh tính chất của nón vói quả ra kết luận. 


- Giáo viên đua một sô thông tin vé - Học sinh nêu đưc 
mọt số cây hạt trần khác cùng giá thực tiễn cùa cá 
trị của chúng. ngành hạt trần. 



IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Sử dụng câu hỏi 1. 2 SGK. 

V. DẶN DÒ 

• Học kết luận, trả lời câu hỏi 1,2 SGK. 

• Đọc "Em có biết". 

• Chuẩn bị: cành bưởi, lá đơn. lá kép. quả cam. rẻ hành 


HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM 
CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

• Phát hiện được những tính chất đặc trưng cùa cây hạt 
quả với hạt được giấu kín trong quá. Từ đó phân bi 
nhau cơ bàn giữa cây Hạt kín và cây Hạt trần. 

• Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ q 
cây Hạt kín. 

• Biết cách quan sát một cây Hạt kín. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ nãng quan sát. 

• Kỹ nâng khái quát hoá. 

3. Thái độ và hành vi 

• Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh. 
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II. Đố DÙNG DẠY HỌC 

Mâu vật: các cây Hạt kín nếu nhỏ nhổ cả cây. nếu là cây to thì cắt 1 
cành (cần có cả cơ quan sinh sản). Một số quả. 


Học sinh kẻ bảng trống theo mẫu SGK vào vở bài tập. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: SGK. 

Hoạt dộng 1 

QUAN SÁT CÂY CÓ HOA 


♦ Yêu cầu: Biết cách quan sát một cây hạt kín. 

♦ Tiến hành: 


- Tổ chức nhóm quan sát. 

quan sinh dưỡng đến cơ quan sinh 
sản theo trình tựSGK. 

(Với những bộ phận nhỏ dùng kính 
lúp). 

- Giáo viên kẻ bảng trống theo mảu 
SGK 135 lên bàngT 

- GV bổ sung và hoàn chỉnh bảng. 
(GV bổ sung một vài cây điển hình 
có tính chất khác nhau). 


đã chuẩn bị. 

=> ghi các đạc diểm quan sát được 
vào bảng trống ở vở bài tập. 


- Gọi 1 - 3 nhóm lên diền bảng, 
các nhóm khác quan sát, bổ 


Hoạt động 2 

TỈM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CÂY HẠT KÍN 


♦ Mục tiêu: - Nêu được sự da dạng của thực vật hạt kín. 

- Phát hiện dược đặc điểm chung của cây hạt kín. 

♦ Tiến hành: 

- Căn cứ vào kết quả bảng mục 1. I - Căn cứ bảng l-» học sinh nhận 
-> Nhận xét sự khác nhau của rễ, xét sự đa dạng của rễ, thân, lá. 



quan sinh dưỡng đa dạng, 
a. quả chứa hạt bôn trong. 
n chung: Học sinh đọc 




Bài 42 I LỚP HAI LÁ MẨM VÀ LỚP MỘT LÁ MẨM 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân biệt một sô' đạc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và 
lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gan lá, sô' lượng cánh hoa). 

• Cản cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp 

2. Kỳ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, thực hành. 

3. Thái độ và hành vi 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

+ Cây bưởi con, lá râm bụt. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: SGK. 

PHÂN BIỆT ĐẶC ĐIỂM CẲY HAI LÁ MAM và cây một lá mầm 

♦ Mục tiêu: Nắm được các đặc điểm phân biệt cây hai lá mầm vằ cây một 

♦ Tiến hành: 

- Giáo viên cho học sinh nhắc lại I - Học sinh chỉ trên tranh trình bày: 
kiến thúc bài cũ về kiểu rẽ, kiểu + Các loại ré, thân, lá. 
gân lá, kết hợp với quan sát tranh. I + Đặc điểm của rễ, thân, lá. 
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- Các đạc điểm này gạp ở các cây - Học sinh hoạt động theo nhổm: 

một lá mẩm. cây hai lá mám-> ghi các đặc 

- Yôu cầu học sinh quan sát tranh + điểm quan sát được vào bảng 

hình 42.1 giới thiệu một cây một lá trống (tnảu SGK tr. 137). 

mẩm và hai lá mổm điển hình -» - Nhóm báo cáo kết quả -+ các 
HS tự nhận biết. nhóm khác bổ sung. 

- TỔ chức thảo luận trên lớp. - Học sinh can cứ đặc điểm của rễ. 

=> Phát biểu các đặc điểm phân biệt lá. hoa -+phân biệt cây 1 lá mám 

cay hai lá mẩm và cay một lá và cay 2 lá mẩm. 

-Yêu cầu học sinh nghiên cứu đoạn □ -> Học sinh đọc □ tự nhận biết hai 
mục 1. dấu hiệu nữa là số lá mầm của 

phổi và dặc điểm thân. 

Còn những dấu hiệu nào đế phân 
biệt ^ớp hai lá mầm và một lá 


- Yêu cầu học sinh lên điển bảng - Gọi 2 học sinh lên bảng tụ ghi. 
trống. I + Các nhóm nhận xét + bổ sung. 





Hoạt dộng 2 

QUAN SÁT MỘT VÀI CÂY KHÁ 



Dùng hình 42.2 SGK -» áp dụng nhận dạng nhanh cây một lẩ mầm và 
cây hai lá mẩm. 

V. DẶN DÒ 

. Học bài, trả lời cau hỏi. 1.2. 3 SGK. 

• Đọc "Em có biết". 

• Ồn lại các nhóm thực vật đà học từ tảo đến hạt kín. 


I Bài43 I KHẢI NIỆM sơ Lược 

VỂ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 






II. Đồ DÙNG DẠY HỌC 

ang 14 SGK để trống phán đặc điểm 


• Sơ đổ phân loại tn 

• Các tờ bìa nhỏ ghi 

1. Chưa có rề, thân, lá 6. Rể giả. lí 

2. Đã có rễ. thân, lá 7. Rẻ thật lỉ 

3. Sống ở nước là chủ yếu 8. Có bào ti 

4. Sống ở cạn là chủ yếu 9. Có hạt 


dở bài: Cho học sinh điền từ vào chỏ chấn 
lặt vấn đề tìm hiểu về phân loại thực vật. 

Hoạt động Ị 

TÌM HIỂU PHẢN LOẠI THỤ 



TÌM HIỂU CÁC BẬC PH 


=> Chôì lại kiến thức: 


Kết luận: Phân loại thực vật là tìm 
hiểu các đặc điểm giống và khác 
nhau của thực vật rồi xếp thành 
từng nhóm theo quy định. 

+ Các bạc phan loại: Ngành-Lớp- 
Bộ-Họ-Chi-Loài. 


Hoạt động 3 

TÌM HIỂU Sự PHÂN CHIA CÁC NGÀNH THỤC VẬT 
7 học sinh nhắc lọi các ngành I - Cho 1 - 2 học sinh phát biểu. 








ĩ Bát 44 \ Sự PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật từ thấp đốn cao gắn 
liền vói sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn. Nêu được ba giai 
đoạn phát triển chính của giói thực vật. 

• Nêu rõ được mối quan hộ giữa điều kiện sổng với các giai đoạn phát 
triển của thực vật và sự thích nghi của chúng 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ nang khái quát hoá. 

3. Thái độ 

Có thái độ yêu và bảo vệ thiên nhiên. 


II. Đố DÙNG DẠY Hpc 

Tranh: sơ đồ phát triển của thực vật (hình 44.1 phóng to). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: Giáo viẽn đặt câu hỏi: kể những ngành thực vật đã học?-» gọi 
học sinh trả lời. 


Mục tiêu: 

• Xác định được tổ tiên chung của giới thực vật và mối quan hệ vé 
nguổn gốc giữa các nhóm thực vật. 
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nhóm thực vật mới thích nghi hơn. 

♦ Tiến hành: 

- GV yêu cáu học sinh quan sát hình 
44.1 + Đọc kỹ các câu từ a->g. Sắp 
xếp lại trật tự các câu cho dúng. 

- Gọi học sinh dọc lại trật tự các câu 
theo trật tự đúng -> chỉnh lý lại nếu 
cẩn. 

- Sau khi có trật tụ đúng-»cho 1-2 
học sinh đọc lại doạn câu đã sắp 



- Học sinh hoạt động cá nhân. 

+ Quan sát kỹ hình + dọc các 
câu -* sắp xếp lại trật tự cho 

+ Gọi học sinh dọc lẩn lượt từng 
câu theo trật tự đúng yôu cấu 
nêu được: 1 a. 2d. 3b. 5c, 6e. 

đúng-> ghi nhớ tóm tắt thông tin 
quá trình xuất hiên của giới thực 

- Học sinh hoạt động nhóm 

+ Trao đổi thảo luận nhóm theo 3 
vấn để 



tạo rất dơn giản, xuất hiện ở nước, 
từ đơn gián-> phức tạp. 


dụ: Sự hoàn thiện cýa một số 
quan: Rễ giả—> rễ thật, thân 








hoàn thiện dần thích nghỉ với điểu 
kiện sống thay đổi. 

IV. KIỂM TRA 

• CÓ thể sử dụng câu hỏi SGK. 

• Có thể sử dụng bài tập điền từ trong SGK. 

V. DẶN DÒ 

• Học kết luận SGK trả lời câu hỏi 1, 2, 3 T- 

• Chuẩn bị bài sau: 

+ Hoa hổng dại, hoa hồng các màu. 

+ Chuối nhà, chuối dại. 



f ữậi4S I NGUỒN GỐC CÂY TRỔNG 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Xác định được các dạng cây trồng ngày nay ià kết quả của quá trình 
chọn lọc từ những cây dại do bàn tay con người tiến hành. 

• Phân biệt được sự khác nhau giữa cây dại và cây trổng và giải thích lý 

• Nêu được những biện pháp chính nhằm cải tạo cây trổng. 

• Thấy được khả nang to lớn của con người trong việc cải tạo thực vạt. 

2. Kỹ nâng 

Rèn kỹ năng quan sát - thực hành. 

3. Thái độ và hành vi 

Có ý thức bảo vệ thiên nhiên. 

II. Đồ DÙNG DẠY HỌC 

• Hoa hổng dại và hoa hổng trỏng. 

. Chuối dạt. chuối nhà. 

• Một sổ quà ngon: Táo, nho, xoài... 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mờ bài: Thực vật hạt kín rất phong phú 20 nghìn loài được con người sử 
dụng trong số 30 nghìn loài dã có. Trong đó nhiều loài ià cấy trổng. Vậy 
cay trồng xuất hiện như thế nào, do đâu mà nó phong phú nhu vậy. 

Hoạt động 1 

CÂY TRỒNG BẮT NGUỒN TỪĐÂU? 




hoàn chỉnh kết luận. luận. 

Chuyển ý: Cây trổng ngày nay khác Kết luận: Cây trổng bất nguổn từ 
cây dại như thế nào? cây dại, cây trổng phục vụ nhu 


I cầu cuộc sống của con ngựời. 

Hoạt động 2 

CÂY TRỔNG KHÁC CÂY DẠI NHƯ THẾ NÀO? 

- Yêu cẩu học sinh thảo luận theo 
nhóm từng vấn dẻ. 

Vấn đề ỉ: Nhận biết cây trổng và cây 

- Yêu cầu học sinh quan sát hình - Học sinh quan sát hình 45.1 chú 

45.1 ý các bộ phận của cây cải trổng 

- Nhận biết cây cải trồng và cây cải dược sử dụng. 

- Em hãy cho biết sự khác nhau giữa nhóm-> ghi câu trả lời ra nháp, 

các bộ phận tương ứng rễ, thân, lá, Yêu cầu trả lời: Rễ. thân, lá của 
hoa của cải dại và cải trổng? cây trổng to hơn và ngon hơn cùa 
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Hoạt động 3 

TÌM HIỂU CÔNG VIỆC CẢI TẠO CẲY TRổNG. 


■ Yêu cẩu học sinh nghiên cứu thang 
tin □ SGK trả iỉn câu hỏi: 


h MuỂn cài tạo cây trổng cán làm gì? 
■ Giáo viên tổng kết những ỹ học 

để chính: 

+ ai tạo giống. 

+ ac biện pháp cham sóc. 


- Học sinh tự nghiên cứu thông 
tin-Mìm hiểu các biện pháp cải 
tạo cây trớng-a ghi vào nháp. 

- Cho các nhóm phát biểu 


Kết luận: 

I + Cải biến tính di truyén: lai, 
Ị chiết, ghép, chọn giông, cải 
tạo giống, nhan giống... 

phan, phòng trừ sau bệnh. 

Kết luận chung: Học sinh đọc 
SGK. 


IV. ĐẢNH GIÁ 

Sử dụng câu hỏi SGK. 

V. DẶN DÒ 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc "Em có biết". 



Chương IX 

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT 


3ầi46 THựC VẬT GÓPPH/ 

I. MỤC TIÊU BÀ 

1. Kiến thức 

Giải thích được vì sao thực vật, nhất là t 
trong việc giữ cân bàng lượng khí C0 2 
góp phần diều hoà khí hậu, giảm ô nhiễi 

2. Kỷ năng 

3. Thái độ 

Xác định ý thức bảo vệ thực vật thể hiệr 

II. Đồ DÙNG 0/ 

• Trnnh sơ đồ trao đổi khí (hình 46.1 S' 

III. HOẠT ĐỘNG I 




Hoạt động I 

TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA THỤC VẬT TRONG VIỆC 
ỔN ĐỊNH LƯỢNG KHÍ COj VÀ 0; TRONG KHÔNG KHÍ 

♦ Mục tiêu: Học sinh hiểu được nhờ thực vật mà hàm lượng khí C0 2 vi 
trong khồng khí được ổn định. 

♦ Tiến hành: 

ẽ I - Học sinh làm việc cá 

i.l SGK), chú ý mi 
vàOj. 

=> Tìm hiểu: Việc điều hòa lượng Yêu cẩu thấy được: 
khí C0 2 và Oj đa được thực hiện + Lượng 0 2 
như thế nào? hợp-> được sử dụng trc 

êu không có thực vật thì diéu gì trình hô hấp của tl 
dộng vật. 

+ Ngược lại khí C0 2 thải ra 
trong quá trình hô hấp và đốt 
cháy được thực vật sử dụng 
trong quang hợp. 

+ Nếu không có thực vật: lượng 
C0 2 tang và lượng 0 2 sẽ 
giảm-»sinh vật không tổn tại 

- Gọi l - 2 em trình bày ý ki< 
viên bổ sung. 

(Chú ý đến dối tượng h< 



bãi trống nóng và nấng gất. 
t- Tại sao bai trống khô. gió mạnh 
còn trong rừng ẩm. gió yếu? 


f Đọc thồng tin và bảng so 
sánh-* thảo luộn. 
f Đại diện nhóm phát biểu-* 


sáng khó lọt xuống dưới-* rân 
mát còn bãi tròng khổng có dạ 
điểm này. 

* Trong rừng cay thoát hơi nưd 
và cản gió -> rừng ẩm và gi 
yếu. Còn bãi trống thì ngược lại 

- Học sinh tự lằm bài tập. 

-> Đọc kết quả-* gọi 1 -2 học sin 

Thấy dược: 


+ Sự có một thực vạt-* 
hưởng đến khí hậu. 

Kết luận: Thực vật giúp điẻu 
khí hậu. 


THỤC VẬT LÀM GIẢM 6 NHIỄM MÔI TRƯỜNG 



Từ đó yêu cầu học sinh suy nghĩ xem 
có thế dùng biên pháp sinh học nào 
làm giảm bớt ô nhiễm môi trường? 
(GV có thổ gợi ý học sinh đọc 


- Học sinh dọc thông tin đoạn r_'-» 
thấy dược cần trồng nhiểu cây 

Kết luận: Lá cây ngăn bụi. cản 
gió, một số cây tiết chất diệt vi 

Kết luận chung: Học sinh đọc 
SGK. 


IV. KIỂM TRA ĐẢNH SIÁ 

Sừ dụng các ciu hỏi SGK (Trl48). 


V. DẶN DÒ 

. Học sinh học kít luận SGK, trả lời câu hòi 1,2. 3,4 (Tr.148). 

• Đọc "Em có biít". 

• Suu tâm một sô’ tranh ãnh ví hiện tượng lũ lụt, hạn hán. 


I Bài 47 I THỤC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NUÓC 

I. MỤC TIỀU BẢI HỌC 

1. Kiến thức 

Giải thích được nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự 
nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt), từ đó thấy được vai trò của thực vật 
trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát. 

172 




3. Thái độ 






sung-* hoàn thiệ 


■ Cung cấp thêm thông tin vẻ hiện 
tượng xói ỉờ ờ bò sông, bờ biển. 

-* Yêu cáu học sinh tự rót ra vai trò 
của thực vật trong việc giữ đất. 


Hoạt động 2 

THỤC VẬT GÓP PHẦN HẠN CHỂ NGẬP LỤT, HẠN H, 


- Học sinh nghiên cứu trả lùi câu hỏi 
thì điéu gì sẽ xảy ra tiếp theo đó? 
Cho học sinh thào luận nhóm hai vã 


-> Đại diện nhóm phái hiểu -> 
các nhóm khác bổ sung. 

Kết luận: Thục vật da góp phán 


Hoạt động 3 

THỤC VẬT GÓP PHẦN BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC NGẦM 
eu cáu học sinh đọc thông tin I • Học sinh nghiên cứu SGK -* 


Kết luận: Thực vật góp phán bả 
vệ nguún nuớc ngâm. 

Kết luận chung: Học sinh đọ 



/. ĐÁNH GIẢ 


Sứ dụng câu hỏi 1,2,3 SGK. 

V. DẶN DÒ 

• Học tài. trả lòi câu hỏi SGK. 

• Đọc "Em có biết". 

• Sưu tẩm tranh, ảnh về nội dung thực vật là: Thức an dộng vật; 

Là nơi sổng cùa động vật. 


[Bài 48 \ VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Đốl VỐI 

ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐÒI SỔNG CON NGƯỜI 

I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIỀU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

thức ăn và nơi ở cho động vật. 

cho con người thống qua ví dụ cụ thé vể dây chuyển thức ân 
(Thực vật -» Động vật -> Con người). 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ năng quan sát. kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm. 

3. Thái độ và hành vi 

Có ý thức bảo vệ cây cối bằng công viộc cụ thể. 


175 




II. Đổ DÙNG DẠY HỌC 

• Tranh phóng to (hình 46.1): su đổ n.K’ đổi khi. 

• Tranh vẽ hoặc ánh chụp phóng to với nội đung động vật ăn thực vật và 
động vật sống trẽn cây. 

• Học sinh: + Xem lại hình vẽ sơ đổ trao đổi khí (hình 46.1). 

+ Sưu tầm tranh ảnh với nội dung thực vật là thức ăí và là 
nơi sống của động vật. 

HI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động I 

THỤC VẬT CUNG CẤP ô XI VÀ THÚC ÃN CHO ĐỘNG VẬr 

♦ Mục tiêu: Hiểu được vai trò cùa thực vật trong việc cung cấp ô xi 'à thức 
ăn cho động vật. 

♦ Tiến hành: 

- Cho học sinh xem tranh (hình 46.1) 
và tranh 48.1 thực vật là thức ăn 
của động vật làm bài tập □ SGK. 

+ Lượng ô xi mà thực vật nhả ra có 

ý nghĩa gì đối vơi các sinh vật 
khác? 

+ Làm bài tập nêu ví dụ vé động 
vật ăn thực vật -» đién bảng theo 
mãu SGK-* rút ra nhân xét gì? 

- Cho học sinh thảo luận chung cả 
lớp. 

=> Nhận xét quan hệ giữa thực vật và 
động vật là gì? 


- Học sinh trao đổi thào luậr theo 
3 câu hỏi ở mục 1. 

Học sinh quan sát sơ đồ tno đổi 

=> thấy dược nếu không ci cây 
xanh thì động vật (và con người) 
sẽ chết vì không có ô xi. 

Học sinh tìm các ví dụ về động 
vật ãn các bộ phận khác nhau 
của cây-» điền đủ 5 cột trong 

- Một vài học sinh trình bày -» bổ 






177 





V. DẶN DÒ 

• Học kết luận, trả lời câu hỏi 1,2, 3 SGK. 


BÀI 48 VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI 
ĐỘNG VẬT VẢ ĐỐI VÒI 
ĐÒI SỐNG CON NGƯÒI (TiẾp) 

II. THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGUỜI 

I. Mực TIỀU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

Hiểu dược lác dụng hai mặt cùa thục vít đSi với con người thõng tua V 
tlm được một số ví dụ vé cay có ích và một sô' cay có hại. 

2. Kỹ năng 

Rèn kỹ nàng trả lòi câu hòi theo biểu bảng. 

3. Thái độ và hành vi 

Có ý thức thể hiên bằng hành động cụ thể bảo vệ cây cố ích. bàitr 

II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

• Phiếu học tập theo mẫu SGK. 

• Tranh cây thuốc phiện, cần sa. 

• Một số hình ảnh hoặc mẫu tin về người mắc nghiên ma tuý đổ lọt 





NHŨNG CÂY CÓ HẠI CHO sức ] 


Mục tiêu: 

• Hiểu được tác hại của một số cây gây ra nếu con người sử dụng không 




• Có thái độ đúng đắn bài trừ cây ( 



Giáo viên phân tích: 

Với những cây có hại->sẽ gây tác hại 
lớn khi dùng liều lượng cao và không 
đóng cách. 

- Giáo viên đưa: 

+ Một số hình ảnh ngưòi mắc 
nghiện ma tuý 

+ TỔ chức lớp trao đổi về thái độ 
bản thân trong việc bài trừ những 
cây có hại và tệ nạn xã hội. 

- Giáo viên tổng kết lại bài học. 





- Học sinh có thể kổ 3 cây có hại 
như SGK hoác có thể icổ thèm 
một sô' cây khác và nêu tác hại. 
-» Học sinh khác bổ sung. 


-» Học sinh trực tiếp thấy rõ tác 

Học sinh thảo luận đưa ra những 
hành động cụ thể: 

+ Chống sử dụng chất ma tuý. 

+ Chống hút thuốc lá... 

Kết luận chung: Học sinh dọc 
SGK. 


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 


Sử dụng câu hòi SGK. 


V. DẶN DÒ 


. Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Đọc "Em có biết". 

• Sưu tâm tin, hình ảnh vê tinh hình phá rùng hoạc phong trào trổng cây 
gây rùng. 





Bài49 \ BẢO VỆ Sự ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬ 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


1. Kiến thức 



phương. 


II. ĐỐ DÙN6 DẠY HỌC 

• Tranh một số thực vật quý hiếm 

• Sưu tẩm tin, ảnh về tình hình phá rừng, khai thác gổ, phong trào trổng 
cây gây rừng... 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mờ bài: SGK. 

Hoạt động I 

ĐA DẠNG CỦA THỤC VẬT LÀ GÌ? 



Sống ở đâu? 
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CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ SỰĐA DẠNG CỦA THỤC V 


- Cho học sinh đọc các biện pháp bảo - Học sinh đọc các biện pháp -ỉ 
vệ sự đa dạng của thực vật. ghi nhớ 


- Học sinh thảo luận. 

Ví dụ: t Tham gian trồng c 
+ Bảo vệ cầy cối.... 
Kết luận chung: học si 



Chương X 

VI KHUẨN INẤM . ĐỊA Y 


I Bài 50 ị VI KHUẨN 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Phân biệt được các dạng vi khuẩn trong tự nhiên 

• Nám dược những dặc điểm chính của vi khuẩn vẻ: kích thước, cấu tạo, 
dinh dưỡng, phân bố. 

2. Kỷ năng 

Rèn kỹ năng quan sát, phàn tích. 

3. Thái độ và hành vi 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

Tranh phóng tọ: các dạng vi khuẩn (hình 50.1). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: SGK, 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN 
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* Phân bổ: 


- Yêu cẩu học sinh đọc thông tin 
SGK-» Trả lởi chu hòi. Nhặn xét sự 
phan bó vi khuẩn ữong tự nhien? 

- Giấo viên bổ sung-> tổng kết lại. 

- Giáo viỗn cung cấp thũng tin vi 
khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi. 
Níu gặp điều kiên thuận lọi chúng 

- Giáo viên mở rộng thêm: Khi điều 
kiên bít lợi (khó khan vê thức ãn và 
nhiệt độ) -> vi khuẩn kết bào xác. 

- Giáo viên giáo dục ý thức giữ gìn 


• Học sinh dọc thông tin SGK^ 
rút ra nhân xét. 

- 1 - 2 học sinh phát bìểu-> 


Kết luận: Trong tự nhiên noi 
cũng có vi khuẩn: trong đất, 
nuớc, trong khững khí và trong 
thể sinh vật. 

Két luận chung: Học sinh 
SGK. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Sử dụng câu hỏi 1.2SGK. 


V. DẶN DÒ 

• HỘC bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Tìm hiểu những bệnh đo vi khuẩn gây ra cho người và các sin 
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VI KHUẨN (Tiếptheo) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


1. Kiên thức 

• Kể được cái 
dời sổng co: 


2. Kỹ nang 

Rèn kỹ nấng quan sít. 

3. Thái độ và hành vi 

Có ý thức giũ vệ sin 


II. ĐỔ DÙNG DẠY HỌC 

nh 50.2; 50.3). 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Hoạt động 4 

VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN 


a. Vén đé 1: Tìm hiểu vai trô của vi 

- Yêu cáu học sinh quan sát kỹ hình 
50..2 + đọc chú thích => làm bài tập 

- Gião vièn có thể gợi ỷ cho học sinh 


Ị - Học sinh quan sát hình 5C 
đọc chú thích. 

I - Hoàn thành bài tập điền từ. 







Ví dụ: Bệnh tả: do phẩy khuẩn tà thức ăn. 

Bệnh lao: do trực khuẩn lao. 

Giáo viên phân tích cho học sinh có Muốn giữ thức ân-> ngăn ngừa vi 
những vi khuẩn có cả hai tác dụng có khuẩn sinh sản bằng cách: giữ 

ích và có hại, lạnh, phơi khô, ướp muối. 

Ví dụ: Vi khuẩn phân hủy chất hữu 


- Có hại: làm hỏng thực phẩm 

- Có lợi: phân huỷ xác động thực vật. 





1. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên. 

2. Các vi khuẩn hoại sinh có tác dụng như thế n 



A- MỐC TRẮNG VÀ NẤM RƠM 

I. Mực TIÊU BÀI HỌC 

ỉ. Kiến thức 

• Nắm được đặc điểm cấu lạo và dinh dưỡng cùa mốc trắng. 

• Phan biôt được các phần của một nấm rơm. 

« Né 11 được đặc điểm chủ yếu của nấm nói chung (vổ cấu tạo. dinh 
dưỡng, sinh sản). 

2. Kỹ nâng 

3. Thái độ và hành vi 

II. Đổ DÙNG DẠY HỌC 

• Tranh: phóng to, hình 51.1, hình 51.3. 

• Mẫu: mốc tráng, nấm rơm, 

« Kính hiển vi: phiến kính, kim mũi nhọn. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ MờbàiíSGK. 

A. MỐC TRẮNG 

QUAN SÁT HÌNH DẠNG VÀ CẤU TẠO Mốc TRẮNG 


Mục tiêu: Quan sát dược hình dạng ( 


j'c trắng với túi bào tử và quan 










Bài 51 1 NẤM (Tiếp theo) 

B. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
VÀ TẨM QUAN TRỌNG CUA NẤM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thúc 

• Biết được một vài điều kiộn thích hợp cho sự phát triển của nấm. từ đó 
liên hệ áp dụng (khi cẩn thiết. 

• Nêu được một sô ví dụ về nấm có ích và nấm có hại đối với con người. 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát. 

• Kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thức tế. 

3. Thái độ và hành vi: 

Biết cách ngăn chạn sự phát triển của nấm có hại, phòng ngừa một sỏ' 
bệnh ngoài da do nấm. 


III. Đố DÙNG DẠY HỌC 


• Mẫu vật: + Nấm có ích: nấm hương, nấm rơm, nấm linh chi. 

+ Một sô' bộ phân cây bị bệnh nấm. 

• Tranh một sô' nấm ăn được, nấm độc. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 




Hoạt động I 

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CÙA NẤM 


- Yêu cáu học sinh trao đổi thảo luận - Học sinh hoạt động nhóm. 

3 câu hỏi: Trao đổi thảo luận-» trả lời câu 
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=> Giói thiệu một vài nấm có 


được 4 công dụng). 

=> Học sinh khác bổ SUI 


gây những tác hại gì ch* 


- Cho học sinh thảo luận: 

+ Muốn phòng trừ các bệnl 
gây ra phải làm thế nào? 


bênh cho cây trồng làm thiệt hại 

- Học Tintf đọc thông tin □ SGK 
(169-170) 

=> Kể tên một sô' nấm gây hại. 

+ Yêu cầu kể được: nấm ký sinh 
gây bệnh cho người (VD: hắc 


I li 





III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

♦ Mở bài: NhuSGK. 


QUAN SÁT HÌNH DẠNG CẤU TẠO CỦA ĐỊA Y 

Mục tiêu: 

• Nhận dạng địa y trong tự nhiên. 

• Hiểu được cấu tạo của dịa y. 

• Giải thích được thế nào gọi là sống cộng sinh. 

Tiến hành: 







IV. ĐÁNH GIÁ 

Có thể sử dụng các câu hòi SGK. 

V. DẶN DÒ 

• Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

• Chuẩn bị tham quan thiên nhiên: nhu phân chuán bị (172 SGK). 


I' Bài53 Ị THAM QUAN THIÊN NHIÊN (3 tiết) 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số 
thực vật Chính. 

• Củng cô' và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi củ 

2. Kỹ năng 

• Rèn kỹ năng quan sát, thực hành. 

• Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm. 

3. Thái độ và hành vi 

Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối. 

II. CHUẨN Bị CHO BUỔI THAM QUAN 


1. Giáo viên: 

• Chuẩn bị địa điểm: giáo viên trực tiếp tìm địa điểm trước. 

• Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng. 


2. Học sinh: 

• ôn tập kiến^thức có liên quan. 

• Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm). 


+ Dụng cụ dào đất. 

+ Túi ni lông trắng. 

+ Ké cắt cây. 

+ Kẹp ép tiêu bản. 

+ Nhãn ghi tên cây (theo mẫu). 

Kẻ sẵn bảng theo mẫu SGK (tr.173). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG BUỔl THAM QUAN 


Hoạt động ỉ 

QUAN SÁT NGOAI THIÊN NHIÊN 

+ Quan sát hình thái của thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi của 

+ Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm. 

+ Thu thập mẫu vật. 

• Ghi chép ngoài thiên nhiên: giáo viên chỉ dẫn các yêu cầu vể nội dung 
phải ghi chép. 

• Cách thực hiện: 

a. Quan sát hình thái một số thực vật 
+ Quan sát: rễ, thân, lá, hoa, quả. 

+ Quan sát hình thái của các cây sống ờ các môi trường: cạn, nước.... 
ùm đặc điểm thích nghi. 

+ Lấy mẫu cho vào túi ni lông: Lưu ý học sinh khi iấy mẫu gồm các 



- Cây (đối với cây nhỏ). 



=> buộc nhãn tôn cây để tránh nhầm lán. 

(Giáo viên nhắc nhở học sinh chi’ lấy mẫu ở cây mọc 

b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm 

- Xác định tên một số cây quen thuộc. 

- Vị trí phân loại: Tới lớp: đối với thực vật hạt kín 

Tới ngành đối với các ngành rêu. 

c. Ghi chép 

-Thống kê vào bảng kẻ sẩn. 

Hoạt động 2 

QUAN SÁT NỘI DUNG TựCHỌN 
Học sinh có thể tiến hành theo một trong ba nội dung. 

+ Quan sát biến dạng của rễ, thân, lá. 

+ Quan sát mối quan hệ giũa thực vât với thực vật và giữa 

+ Nhận xét về sự phân bổ của thực vật trong khu vực tham 
Cách thực hiện: 

- Giáo viên phân công các nhóm lựa chọn một nội dung q 
Ví dụ nội dung b: cần quan sát các vấn đề sau: 

+ Hiện tượng cây bóp cổ: cây si, đa! đề.mọc trên cây 

+ Quan sát thực vật sống ký sinh: tầm gửi, dây tơ hồng 
+ Quan sát hoa thụ phấn nhờ sâu bọ... 

=> Rút ra nhận xét về mối quan hệ thực vật với thực vật và 

Hoạt động 3 

THẢO LUẬN TOÀN LỔP 
Khi còn khoảng 30 phút-> giáo viên tập trung lớp. 

trong lớp bổ sung. 






ĐỂ SINH 6 THAM KHẢO 











ùm gì để gép ph 


a. Khõng chạt phá cay bừa bãi, ngăn chăn phá rừng. Tuyên truyền 
trong nhân dân để bảo vệ rừng. 

c. Phát hiện với'chính quyển địa phương các hành vi khai thác, 
vàn chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm. 

d. 5a, b, c. 

Câu 3 (2 điểm). 

D ựa vào k iến thức đã học'em hãy viết tiếp vào những chỗ.. 

và | _ I trong sơ dồ phân loại dưới đây (sơ đổ trang bẽn) 







